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Bình �uận Với chiều dài bờ biển 192 km và có vị trí địa lý đặc biệt giữa 
miền Trung và miền Nam với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đặc biệt đã tạo cho Bình Thuận 
có những nét đặc trưng riêng với những sản phẩm nông sản, thủy sản độc đáo mà không 
phải nơi nào cũng có được.

 Đến với Bình Thuận du khách sẽ được thưởng thức và trải nghiệm các món hải sản 
đặc sản nổi tiếng của địa phương như: sò lông, điệp, mực trứng, mực ống, ghẹ... trong 
không gian yên bình, lãng mạn với bãi biển dài, cát trắng mịn và nước biển trong xanh với 
hệ thống Resort cao cấp tại Mũi Né – Phan Thiết, nơi được mệnh danh là ”thủ đô Resort 
Việt Nam” chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách trong nước và quốc tế. Đến với ”thủ phủ 
thanh long Bình Thuận”, du khách đừng quên ghé thăm các vườn thanh long và thưởng 
thức những quả thanh long dịu ngọt, mọng nước, nhấm nháp vài ngụm rượu vang thanh 
long về đêm và ngắm cảnh chong đèn thanh long sáng rực cả một vùng trời.

 Bên cạnh thủy sản tươi, quả thanh long, du khách có thể lựa chọn các sản phẩm 
thủy sản, thanh long chế biến sẵn để làm quà cho người thân, bạn bè. Sản phẩm thủy sản 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận rất đa dạng gồm: thủy sản đông lạnh (nguyên con, shusi, 
Sashimi, thủy sản tẩm bột…) thủy sản khô (mực khô, cá khô tẩm gia vị, cá mai tẩm mè, 
mực rim me, ghẹ sữa sấy khô ăn liền, cá bống nướng cán...), đồ hộp thủy sản và đặc biệt là 
sản phẩm nước mắm Phan Thiết nổi tiếng trên cả nước. Sản phẩm thanh long chế biến 
cũng rất đa dạng như: thanh long sấy, nước ép thanh long, rượu thanh long, siro thanh 
long, kẹo, mứt thanh long… Không những chất lượng được đảm bảo, các sản phẩm thủy 
sản, thanh long được bao gói với nhiều hình thức, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu thị 
trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, du khách có thể chọn mua một số sản phẩm đặc 
trưng khác tại Bình Thuận như: hạt điều, mủ trôm, tổ yến và một số sản phẩm khác...

Binh �uan With a coastline length of 192 km and a unique geographical 
location between the Central and Southern regions, coupled with speci�ic soil conditions, the 
special climate has bestowed Binh Thuan with distinctive features in its agricultural and 
aquatic products, making it a place with unique offerings that cannot be found anywhere else.

 When visiting Binh Thuan, tourists will have the opportunity to savor and experience 
the renowned local seafood specialties such as half crenate ark, scallops, cuttle�ish eggs, squid, 
and crab. Set amidst a tranquil and romantic atmosphere, with long stretches of pristine white 
sand beaches and crystal-clear seawater, the premium resorts in Mui Ne – Phan Thiet 
provide an exquisite backdrop. Widely recognized as the  “Capital of Vietnamese Resorts” 
this destination is sure to delight both domestic and international visitors. While exploring 
the “dragon fruit capital of Binh Thuan” don't forget to visit dragon fruit orchards and 
indulge in the sweet, juicy fruits. Sample a few sips of dragon fruit wine in the evening and 
admire the enchanting sight of illuminated dragon fruit orchards across the night sky.

 In addition to fresh seafood and dragon fruit, visitors can choose from a variety 
of processed seafood and dragon fruit products to give as gifts to family and friends. 
The seafood products in Binh Thuan province are diverse and include frozen seafood 
(whole, sushi, sashimi, breaded seafood), dried seafood (dried squid, seasoned dried 
�ish, sesame-coated sardine, tamarind-�lavored dried squid, dried baby sentinel crab ready 
to eat, marinated roasted goby ...), canned seafood, and especially the famous Phan Thiet �ish 
sauce that is renowned nationwide.

 The processed dragon fruit products are also diverse, including dried dragon fruit, 
dragon fruit juice, dragon fruit wine, dragon fruit syrup, candy, and dragon fruit jam. Not only 
are the products of high quality, but they are also packaged in various attractive forms and 
designs to meet the demands of both the domestic and export markets. Additionally, visitors 
can choose to purchase some other distinctive products in Binh Thuan, such as cashew nuts, 
resin gum, edible bird's nest, and a variety of other specialty items.



 Vùng biển Bình Thuận được xác định là một trong các ngư trường trọng điểm của cả nước với 
các loại đặc sản nổi tiếng như mực ống, điệp, sò lông, tôm..., sản lượng thủy sản khai thác hàng năm 
trên 200 ngàn tấn. Ngoài sản phẩm tươi, thủy sản được chế biến dưới dạng đông lạnh, thủy sản khô, 
khô tẩm gia vị ăn liền, đồ hộp..., hàng năm có thể sản xuất cung ứng cho thị trường khoảng 72.000 tấn 
sản phẩm đông lạnh, 21.000 tấn thủy sản khô và 5.000 tấn đồ hộp thủy sản. Sản phẩm thủy sản Bình 
Thuận đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia như: EU, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, các nước ASEAN, Trung 
Đông…Tại thị trường nội địa, sản phẩm thủy sản chế biến của Bình Thuận đã có mặt hầu hết tại các hệ 
thống bán lẻ, siêu thị lớn trên toàn quốc.
 Nghề sản xuất nước mắm truyền thống ở Phan Thiết có lịch sử trên 200 năm nay. Nước mắm 
Phan Thiết là sản phẩm kết tinh từ nguồn nguyên liệu cá nổi (cá nục, cá cơm…) và muối được đánh bắt, 
khai thác tại vùng biển Bình Thuận. Nước mắm Phan Thiết được sản xuất theo phương pháp cổ truyền 
độc đáo, cá biển và muối được trộn đều theo tỷ lệ nhất định và được cài ém kỹ dưới điều kiện khí hậu 
phù hợp với nghề chế biến nước mắm (nắng nhiều, mưa ít, nóng, gió nhiều, độ ẩm thấp) sau khoảng 8 
đến 12 tháng cho ra đời sản phẩm nước mắm với màu sắc, mùi, vị đặc trưng của nước mắm Phan Thiết 
(màu vàng rơm đến cánh gián, trạng thái cẩn trong sánh, có mùi thơm đặc trưng và vị ngọt đậm do 
đạm cao). Nhờ vậy, nước mắm Phan Thiết trở nên nổi tiếng và trở thành một trong những đặc sản của 
Bình Thuận được nhiều người tiêu dùng cả nước ưa thích hàng trăm năm nay.
 Hiện nay, tại thành phố Phan Thiết đã hình thành khu sản xuất nước mắm tập trung để thuận 
lợi cho việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Với phương pháp truyền thống, kết hợp với công nghệ 
hiện đại nước mắm Phan Thiết đã tạo ra nhiều dòng sản phẩm từ cao đạm đến thấp đạm với với chất 
lượng đa dạng, mẫu mã đẹp và đảm bảo  chất lượng, an toàn thực phẩm. Từ năm 2007, Cục Sở hữu Trí 
tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Quyết định ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia tên gọi xuất xứ 
hàng hóa “Phan Thiết” là tài sản quốc gia được Nhà nước bảo hộ trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam cho 
sản phẩm nước mắm sản xuất tại thành phố Phan Thiết. Chỉ những sản phẩm nước mắm đóng chai đáp 
ứng được điều kiện về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và sản xuất tại địa bàn Phan Thiết mới 
được phép gắn tem, nhãn chỉ dẫn địa lý “nước mắm Phan Thiết”.
 Không chỉ được ưu chuộng trong nước, nước mắm Phan Thiết còn xuất khẩu sang nhiều nước 
trên thế giới như: Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản…Nước mắm mang nhãn hiệu “Phan Thiết” còn được 
bảo hộ tại các quốc gia: Hoa Kỳ, Thái Lan và Campuchia. 
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SẢN PHẨM THỦY SẢN VÀ NƯỚC MẮM  The sea area of Binh Thuan is identi�ied as one of the key �ishing grounds in the country, 
renowned for its specialties such as squid, noble scallops, half crenate ark, shrimp, and more. The 
annual seafood harvest exceeds 200,000 tons, covering a variety of products. In addition to fresh 
items, seafood is processed into frozen, dried, ready-to-eat seasoned, canned, and other forms. Annu-
ally, around 72,000 tons of frozen products, 21,000 tons of dried seafood, and 5,000 tons of canned 
seafood are produced and supplied to the market. Binh Thuan's seafood products have been exported 
to various countries, including the EU, the United States, South Korea, Japan, ASEAN countries, and 
the Middle East..... In the domestic market, processed seafood from Binh Thuan is widely available in 
retail systems and large supermarkets nationwide.
 The traditional �ish sauce production in Phan Thiet has a history of over 200 years. Phan 
Thiet �ish sauce is a product derived from abundant �ish sources (such as decapterus, anchovy, etc) 
and salt harvested in the Binh Thuan coastal area. Produced through a unique traditional method, the 
sea �ish and salt are meticulously mixed in speci�ic proportions and carefully fermented under 
suitable climatic conditions for �ish sauce processing (abundant sunlight, low rainfall, heat, strong 
winds, and low humidity). After approximately 8 to 12 months, the result is the distinctive Phan Thiet 
�ish sauce characterized by its color (straw-yellow to cockroach wing color), consistency (clear and 
viscous), unique fragrance, and deep, sweet �lavor due to its high protein content. Thanks to these 
qualities, Phan Thiet �ish sauce has become renowned and established itself as one of Binh Thuan's 
specialties, preferred by consumers across the country for centuries.
 Currently, in the city of Phan Thiet, a concentrated �ish sauce production area has been estab-
lished to facilitate the integration of technology into manufacturing. Combining traditional methods 
with modern technology, Phan Thiet �ish sauce has produced a variety of high-protein to low-protein 
products with diverse quality, attractive designs, and ensured food safety. Since 2007, the National 
Of�ice of Intellectual Property - Ministry of Science and Technology has issued a Decision to recognize 
the name of the origin of goods "Phan Thiet" in the national register as a national asset protected by the 
State throughout the territory of Vietnam for �ish sauce products manufactured in the city of Phan 
Thiet. Only bottled �ish sauce products that meet the criteria for food safety, origin, and are produced in 
the Phan Thiet area are allowed to be labeled with the geographical indication "Phan Thiet �ish sauce."
 Not only popular domestically, but Phan Thiet �ish sauce is also exported to numerous countries 
worldwide, including the United States, the European Union, South Korea, Japan, and more. The "Phan 
Thiet" branded �ish sauce is also protected in countries such as the United States, Thailand, and Cambodia.



THÀNH PHỐ
PHAN THIẾT
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CÔNG TY TNHH SEAGULL
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thông - Khu phố 5 - Phú Hài - Phan Thiết
Điện Thoại: 0903.001.081; Email: mamtin300@seagull.vn.
Website: https://nuocmamtin.com.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Nước mắm Tĩn 40 độ đạm.

SEAGULL COMPANY LIMITED
Address: Nguyen Thong Street, Quarter 5, Phu Hai Ward, 
Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Phone: 0903.001.081; Email: mamtin300@seagull.vn.
Website: https://nuocmamtin.com.
Manufacturing products: Fish Sauce
The company is certi�ied by the HACCP standard.
OCOP certi�ied product:  “Tin” Fish Sauce in jar with 40% protein
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CÔNG TY TNHH CÁ ĐEN
Địa Chỉ: 208 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0932.021.956; Email: caden�irm@gmail.com
Website: caden�irm.com
Sản phẩm sản xuất: nước mắm và các sản phẩm dạng mắm
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.  
Sản phẩm chứng nhận OCOP: nước mắm truyền thống và mắm nêm.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Nước mắm thượng hạng và mắm nêm có gia vị.

CA DEN COMPANY LIMITED 
Address : 208 Nguyen Thong, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, 
Binh Thuan Province.
Phone  : 0932.021.956; Email: caden�irm@gmail.com
Website: caden�irm.com
Manufacturing products: Fish Sauce and Fish Sauce products
The company is certi�ied by the HACCP standard.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.  
OCOP certi�ied Product: Traditional Fish Sauce and
Vietnamese fermented anchovy dipping sauce.
Typical rural industrial products: Premium Fish Sauce and 
Vietnamese fermented anchovy dipping sauce.

Công ty tnhh cá đen
CA DEN COMPANY LIMITED 
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CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT - MŨI NÉ
Địa chỉ:  Lô 47-48 Khu chế biến nước mắm Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0908.576.574; Email: info@nuocmamphanthietmuine.com.
Website: https://nuocmamphanthietmuine.com.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm và nước chấm chay.
Công ty được chứng nhận HACCP, ISO.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.  
Sản phẩm chứng nhận OCOP: nước mắm nguyên chất cá cơm Suchi; 
nước mắm cá cơm Phan Thiết Mũi Né 30 độ đạm 
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: nước mắm nguyên chất cá cơm Suchi; 
nước mắm cá cơm Phan Thiết Mũi Né 30 độ đạm

FISH SAUCE PROCESSING AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY PHAN THIET - MUI NE
Address:  Lot 47-48 Phu Hai Fish Sauce processing area, Phan Thiet City, Binh Thuan Province.
Phone: 0908.576.574; 
Email: info@nuocmamphanthietmuine.com.
Website: https://nuocmamphanthietmuine.com.
Manufacturing products: Fish Sauce and vegetarian dipping sauce.
The company is certi�ied by HACCP, ISO standard.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.  
OCOP certi�ied product: Suchi anchovy pure Fish Sauce; 
Fish Sauce anchovy Phan Thiet Mui Ne 30% protein 
Typical rural industrial products: Suchi anchovy pure Fish Sauce; 
Fish Sauce anchovy Phan Thiet Mui Ne 30% protein 
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CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM MAI HƯƠNG
Địa chỉ: Lô A2 + 32 KQHNM Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận
Điện thoại: 0912.216.660; Email: maihuong.ptbt@gmail.com
Website: https://nuocmammaihuong.com.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm.
Công ty được chứng nhận HACCP
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: nước mắm truyền thống Mai Hương 

MAI HƯƠNG FISH SAUCE COMPANY LIMITED 
Address: Lot A2+32 processed �ish sauce zone, Quarter 1, Phu Hai ward, 
Phan Thiet city, Binh Thuan province
Phone: 0912.216.660; Email: maihuong.ptbt@gmail.com
Website: https://nuocmammaihuong.com.
Manufacturing products: Fish Sauce.
The company is certi�ied by HACCP standard
Typical rural industrial products: Mai Huong traditional Fish Sauce
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HỘ KINH DOANH NƯỚC MẮM QUANG LONG
QUANG LONG FISH SAUCE BUSINESS HOUSE

HỘ KINH DOANH NƯỚC MẮM QUANG LONG
Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0986.807.450;
Email: Quangchien�isaco@gmail.com
Sản phẩm sản xuất: nước mắm.
Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: nước mắm lú lâu năm 40 độ đạm
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Nước mắm lú lâu năm 40 độ đạm

QUANG LONG FISH SAUCE BUSINESS HOUSE
Address: 209 Nguyen Thong, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, 
Binh Thuan Province.
Phone: 0986.807.450; 
Email: Quangchien�isaco@gmail.com
Manufacturing products: Fish Sauce.
The facility is certi�ied to meet the conditions to ensure food safety.
OCOP certi�ied product: aged Fish Sauce 40% protein 
Typical rural industrial products: 
"LU" Fish Sauce many years with 40% protein 
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CÔNG TY TNHH TOÀN HƯƠNG PHAN THIẾT 
Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3811632; 
Website: www.nuocmamtoanhuong.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Công ty được chứng nhận HACCP
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Nước Mắm Truyền Thống Toàn Hương Phan Thiết 60 độ đạm
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: 
Nước Mắm Truyền Thống Toàn Hương Phan Thiết 60 độ đạm.

COMPANY LIMITED TOÀN HƯƠNG PHAN THIẾT 
Address: 51 Nguyen Thong, Phu Hai Ward, Phan Thiet City,  Binh Thuan Province.
Phone : 0252.3811632; 
Website: www.nuocmamtoanhuong.
Manufacturing products: Fish Sauce
The company is certi�ied by the HACCP standard.
OCOP certi�ied product: Toan Huong Phan Thiet Traditional Fish Sauce 60% protein 
Typical rural industrial products: Toan Huong Phan Thiet Traditional Fish Sauce 60%  protein.

CÔNG TY TNHH TOÀN HƯƠNG PHAN THIẾT
COMPANY LIMITED TOÀN HƯƠNG PHAN THIẾT  
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Hộ kinh doanh Nam Thạnh Hương
Nam Thanh Huong Business Household

HỘ KINH DOANH NAM THẠNH HƯƠNG
Địa chỉ: Số 101 đường Nguyễn Văn Trỗi, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0919.011.678;
Email: nuocmamnamthanhhuong@gmail.com
Website: https://nuocmamnamthanhhuong.com
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Nước mắm Nam Thạnh Hương 25 độ đạm.

NAM THANH HUONG BUSINESS HOUSEHOLD
Address: No. 101 Nguyen Van Troi Street, Đuc Thang Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province.
Phone  : 0919.011.678; 
Email: nuocmamnamthanhhuong@gmail.com
Website: https://nuocmamnamthanhhuong.com
Manufacturing products: Fish Sauce
The facility is certi�ied to meet the conditions to ensure food safety.
Typical rural industrial products: Nam Thanh Huong Fish Sauce with 25%  protein.
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CÔNG TY CỔ PHẨN XNK NAM HOÀNG PHÁT
Địa chỉ: 18 Phạm Thị Ngư, xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0977.569.494; Email: Namhoangphat.pharma@gmail.com
Website: https://namhoangphat.com
Sản phẩm sản xuất: nước mắm.
Công ty được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Nước mắm truyền thống Nam Hoàng Phát 
loại thượng hạng 25 độ đạm và loại đặc biệt 30 độ đạm.

NAM HOANG PHAT IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Address: 18 Pham Thi Ngu, Phong Nam Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province 
Phone: 0977.569.494; 
Email: Namhoangphat.pharma@gmail.com
Website: https://namhoangphat.com
Manufacturing products: Fish Sauce.
The company is certi�ied to meet food safety conditions
Typical rural industrial products: Nam Hoang Phat traditional 
Fish Sauce premium type with 25% protein levels and special type with 30%  protein.
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CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM BÀ HAI
Địa chỉ: Số 67 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0918.591.224; Email: nuocmambahai.phanthiet@gmail.com
Website: https://nuocmambahai.com.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm.
Công ty được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Nước mắm lú Bà Hai (MS 40A) 40 độ đạm;
COOP SELECT nước mắm lú 32 độ đạm.

BA HAI FISH SAUCE COMPANY LIMITED 
Address: No. 67 Nguyen Thong, Phu Hai Ward,
  Phan Thiet City, Binh Thuan Province.
Phone : 0918.591.224; 
Email: nuocmambahai.phanthiet@gmail.com
Website: https://nuocmambahai.com.
Manufacturing products: Fish Sauce.
The company is certi�ied to meet food safety conditions
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain. 
OCOP certi�ied product: Ba Hai Fish Sauce (MS 40A) 40%  protein; 
COOP SELECT Fish Sauce 32% protein.

CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM BÀ HAI
BA HAI FISH SAUCE COMPANY LIMITED 
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CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM HOÀNG NGƯ
Địa chỉ: Lô A12B Khu chế biến Nước nắm Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0918.783.801; Email: thuychun@gmail.com.
Website: www.hoangngu.com.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm và sản phẩm dạng mắm.
Cơ sở được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Nước mắm nhĩ cá cơm hiệu Ánh Vàng.

HOANG NGU FISH SAUCE PRODUCTION FACILITY
Address: Lot A12B Phu Hai Fish Sauce Processing Area, 
                  Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Phone: 0918.783.801; 
Email: thuychun@gmail.com.
Website: www.hoangngu.com.
Manufacturing products: Fish Sauce and Fish Sauce products.
The facility is certi�ied by the HACCP standard.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain. 
OCOP certi�ied product: Anchovy Fish Sauce, Anh Vang brand.

CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM HOÀNG NGƯ
HOANG NGU FISH SAUCE PRODUCTION FACILITY
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CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT
Địa chỉ: 65 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0913.932.249
Email: concavang.pt�isaco@gmail.com
Website: http://pt�isaco.com.vn
Sản phẩm sản xuất: nước mắm và các sản phẩm dạng mắm
Sản phẩm được chứng nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
Công ty được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

PHAN THIET FISH SAUCE JOINT STOCK COMPANY
Address: 65 Nguyen Thong, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province 
Phone: 0913.932.249; 
Email: concavang.pt�isaco@gmail.com
Website: http://pt�isaco.com.vn
Manufacturing products: Fish Sauce and Fish Sauce products
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.
The company is certi�ied to meet food safety conditions.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM PHAN THIẾT
PHAN THIET FISH SAUCE JOINT STOCK COMPANY
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CƠ SỞ DÌ MƯỜI TIẾP 
Địa chỉ: Tổ 3, khu phố 4, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0937.698.849
Email: nuocmamdimuoitiep@gmail.com
Website: http://nuocmamdimuoitiep.vn.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

DI MUOI TIEP FACILITY
Address:  Group 3, Quarter 4, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province 
Phone  : 0937.698.849; 
Email: nuocmamdimuoitiep@gmail.com
Website: http://nuocmamdimuoitiep.vn.
Manufacturing products: Fish Sauce
The facility is certi�ied to meet the conditions to ensure food safety.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.

CƠ SỞ DÌ MƯỜI TIẾP
DI MUOI TIEP FACILITY

2928



HỘ KINH DOANH NGOC ĐỊNH
Địa chỉ: Số 188 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0909.674.334
Email: info@nuocmamngocdinh.com
Website: http://nuocmamngocdinh.com
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

NGOC DINH BUSINESS HOUSEHOLD 
Address: 188 Nguyen Dinh Chieu Street, Ham Tien Ward, 
Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Phone: 0909.674.334: 
Email: info@nuocmamngocdinh.com
Website: http://nuocmamngocdinh.com
Manufacturing products: Fish Sauce
The facility is certi�ied to meet the conditions to ensure food safety.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.
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CÔNG TY TNHH BÙI QUỲNH HƯƠNG
BUI QUYNH HUONG COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH BÙI QUỲNH HƯƠNG 
Địa chỉ: Lô 28+22A Khu chế biến nước mắm Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0913.819.690; Email: nuocmambuiquynhhuong@gmail.com.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

BUI QUYNH HUONG COMPANY LIMITED 
Address: Lot 28+22A Phu Hai Fish Sauce processing area, Phan Thiet City, Binh Thuan Province.
Phone: 0913.819.690; 
Email: nuocmambuiquynhhuong@gmail.com.
Manufacturing products: Fish Sauce
The facility is certi�ied to meet the conditions to ensure food safety.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.
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CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV HƯƠNG TRUNG 
Địa chỉ: Lô D3 Khu chế biến nước mắm Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0946.677.779
Email: huong_trung6@yahoo.com
Website: https://huongtrung.com
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

HUONG TRUNG PRODUCTION, TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED 
Address: Lot D3 Phu Hai Fish Sauce processing area, Phan Thiet City, Binh Thuan Province.
Phone : 0946.677.779;
Email: huong_trung6@yahoo.com
Website: https://huongtrung.com
Manufacturing products: Fish Sauce
The company is certi�ied by the HACCP standard.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.

CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV HƯƠNG TRUNG 
HUONG TRUNG PRODUCTION, TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED 
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CƠ SỞ BIỂN RẠNG 
Địa chỉ: 193 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0937.766.819; Email: bienrangnuocmam@gmail.com
Website: http://nuocmambienrang.com
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

BIEN RANG FACILITY 
Address: 193 Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province 
Phone: 0937.766.819; 
Email: bienrangnuocmam@gmail.com
Website: http://nuocmambienrang.com
Manufacturing products: Fish Sauce
The facility is certi�ied to meet the conditions to ensure food safety.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.

CƠ SỞ BIỂN RẠNG
BIEN RANG FACILITY 
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FISH SAUCE PRODUCTION AND PACKAGING FACTORY PHAN THIET HT 
Address: Lot B8 Phu Hai Fish Sauce processing area, Phan Thiet City, Binh Thuan Province 
Phone: 0932.007.017; 
Email: lenhotruyen5@gmail.com
Website: https://nuocmamphanthietht.net
Manufacturing products: Fish Sauce
The factory is certi�ied to meet food safety standards.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.

XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI NƯỚC MẮM PHAN THIẾT HT 
Địa chỉ: Lô B8 Khu chế biến nước mắm Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0932.007.017; Email: lenhotruyen5@gmail.com
Website: https://nuocmamphanthietht.net
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Xưởng sản xuất được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
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CÔNG TY THNN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KHÁCH SẠN HẢI THÀNH 
Địa chỉ: 74 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0375.595.946
Email: haithanhphanthiet.vn@gmail.com
Website: https://haithanhphanthiet.vn.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Doanh nghiệp được chứng nhận: HACCP.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

HAI THANH HOTEL SERVICE TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED 
Address: 74 Nguyen Thong, Phu Hai Ward, 
                  Phan Thiet City, Binh Thuan Province 
Phone: 0375.595.946
Email: haithanhphanthiet.vn@gmail.com
Website: https://haithanhphanthiet.vn.
Manufacturing products: Fish Sauce
The company is certi�ied: HACCP.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain

CÔNG TY THNN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁCH SẠN HẢI THÀNH 
HAI THANH HOTEL SERVICE TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED 
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Công ty TNHH Hải Nam bắt đầu kinh doanh hải 
sản từ năm 1982 với qui mô nhỏ dạng kinh doanh 

gia đình, các thành viên sáng lập đã không ngừng nỗ 
lực để xây dựng Công ty TNHH Hải Nam phát triển với 

qui mô như ngày hôm nay như là một trong những công ty 
xuất khẩu thủy hải sản hàng đầu ở Việt Nam. Quá trình hơn 30 

năm xây dựng và phát triển đã tạo nên thương hiệu thủy hải sản 
HẢI NAM với chất lượng vượt trội và nhận được sự tín nhiệm cao của 

khách hàng từ các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu, Hoa kỳ.

Experienced seafood since 1982 as a family small business, the Founders have 
been working in constant effort to develop Hai Nam Co Ltd to the present scale, one of the 
leading seafood exporters in Vietnam. During the path of 30-year establishment and develop-
ment The Company achieved honorable name as a blue-chip in the seafood industry with 
outstanding quality and widely accredited by customers from top-ranked market such as 
Japan, Europe, USA.

HAI NAM COMPANY LIMITED 
Add: 27 Nguyen Thong Str., Phu Hai ward, Phan Thiet City,
         Binh Thuan Province, Viet Nam
Tel: (84.252) 3811608 - Fax: (84.252) 381160
Email: hainam.pt@hainam.vn

CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thông , quận Phú Hài, TP. Phan Thiết, 
               Bình Thuận, Việt Nam
Tel: (84.252) 3811608 - Fax: (84.252) 381160
Email: hainam.pt@hainam.vn

CÔNG TY TNHH
HẢI NAM
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CÔNG TY TNHH TM CHẾ BIẾN HẢI SẢN ĐẦM SEN
Địa chỉ        : 01D Trần Anh Tôn, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0918.590.178;
Email          : haisandamsen@haisandamsen.vn.
Website     : http://haisandamsen.vn.
Sản phẩm sản xuất: thủy sản khô ăn liền và thủy sản đông lạnh
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm được chứng nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Cá bống cắt nướng ăn liền; 
Cá đù cháy tỏi; Cá mai sốt chanh; Cá mai sấy Thái; Mực rim me.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: mực xé lá chanh.

DAM SEN SEAFOOD PROCESSING TRADING COMPANY LIMITED
Address     : 01D Tran Anh Ton, Duc Thang Ward, 
    Phan Thiet City, Binh Thuan Province.
Phone         : 0918.590.178; 
Email         : haisandamsen@haisandamsen.vn.
Website     : http://haisandamsen.vn.
Manufactured products: Instant dried seafood and frozen seafood
The company is certi�ied by the HACCP standard.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.
OCOP certi�ied product: Grilled goby �ish and ready to eat; 
Fried garlic seasoned dried croaker; White Sardine with lime sauce; 
Thai dried white sardine; Squid with tamarind.
Typical rural industrial product: Squid torn from lemon leaves.

CÔNG TY TNHH TM CHẾ BIẾN HẢI SẢN ĐẦM SEN
DAM SEN SEAFOOD PROCESSING TRADING COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: Lô 2 Cảng cá Phan Thiết, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0913.932.404; Email: muoituyeninfo@gmail.com.
Website: http://muoituyen.vn.
Sản phẩm sản xuất: cá, mực đông lạnh.
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm được chứng nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Cá ngừ nguyên con đông lạnh;
Cá bạc má nguyên con đông lạnh; Cá nục nguyên con đông lạnh.

Address:  Lot 2 Phan Thiet Fishing Port, Duc Thang Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province.
Phone: 0913.932.404; Email: muoituyeninfo@gmail.com.
Website: http://muoituyen.vn.
Manufacturing products: Frozen �ish and Squid.
The company is certi�ied by the HACCP standard.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.
OCOP certi�ied product: Frozen whole Tuna; Frozen whole Silverback �ish; Frozen whole Scad �ish.

CÔNG TY TNHH MƯỜI TUYỀN

MUOI TUYEN COMPANY LIMITED
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Điểm KD - Công ty TNHH MTV hải sản Phan Thiết
Địa chỉ: Nguyễn Thông - KP 5 - Phú Hài - Phan Thiết- Bình Thuận
Điện thoại: 0986.807.450
Email: Quangchien�isaco@gmail.com
Website: http://haisanphanthiet.com.vn.
Sản phẩm sản xuất: cá, mực đông lạnh.
Công ty được chứng nhận GMP.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: mực một nắng.

BUSINESS LOCATION - PHAN THIET ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Address: Nguyen Thong Street, Quarter 5, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, 
                  Binh Thuan Province
Phone: 0986.807.450
Email: Quangchien�isaco@gmail.com
Website: http://haisanphanthiet.com.vn.
Manufacturing products: Frozen �ish and squid.
The company is certi�ied by GMP standard
OCOP certi�ied product: Dried squid.

Điểm KD - Công ty TNHH MTV hải sản Phan Thiết
Business Location - Phan Thiet One Member Company Limited
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CƠ SỞ HỒNG HƯƠNG
Địa chỉ:  Địa chỉ: 93 Nguyễn Văn Trỗi, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0769.429.279.
Sản phẩm sản xuất: thủy sản khô
Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

HONG HUONG FACILITY 
Address: 93 Nguyen Van Troi Street, Duc Thang Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Phone: 0769.429.279.
Manufacturing products: Dried seafood
The facility is certi�ied to meet the conditions to ensure food safety.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.

CƠ SỞ HỒNG HƯƠNG
HONG HUONG FACILITY 
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CHI NHÁNH PHAN RÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 
Địa chỉ: 54 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0984.507.916; Email: info@584nhatrang.vn
Website: https://584nhatrang.vn
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Công ty được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

PHAN RI BRANCH - 584 NHA TRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY 
Address: 54 Tran Hung Dao, Phan Ri Cua Town, Tuy Phong District, Binh Thuan Province 
Phone  : 0984.507.916; 
Email: info@584nhatrang.vn
Website: https://584nhatrang.vn
Manufacturing products: Fish Sauce
The company is certi�ied to meet food safety conditions.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.

CHI NHÁNH PHAN RÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 
PHAN RI BRANCH - 584 NHA TRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY 
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CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM ORIN TẠI BÌNH THUẬN
Địa chỉ: Xóm Rừng Đạo, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0983.051.784; Email: nuocmamorin725@gmail.com
Website: https://nuocmamorin.com
Sản phẩm sản xuất: nước mắm
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

BRANCH OF ORIN FISH SAUCE JOINT STOCK COMPANY IN BINH THUAN 
Address:  Rung Dao Hamlet, Phu Lac Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province 
Phone: 0983.051.784; 
Email: nuocmamorin725@gmail.com
Website: https://nuocmamorin.com
Manufacturing products: Fish Sauce
The company is certi�ied by the HACCP standard.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.
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CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LAVELA TẠI BÌNH THUẬN
Địa chỉ: Lô C9-I, Đường N4, KCN Hàm Kiệm I, xã Hàm Mỹ,
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 028 3816 1666; Email: lavela@lavela.com.vn.
Website: https://lavela.com.vn.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm và nước chấm.
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

LAVELA JOINT STOCK COMPANY BRANCH IN BINH THUAN 
Address: Lot C9-I, Road N4, Ham Kiem I Industrial Park, Ham My Commune,
Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province 
Phone: 028 3816 1666; Email: lavela@lavela.com.vn.
Website: https://lavela.com.vn.
Manufacturing products: Fish Sauce and dipping sauce.
The company is certi�ied by the HACCP standard.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.

HUYỆN
hàm thuận

nam
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HỘ KINH DOANH NƯỚC MẮM BÌNH MINH 
Địa chỉ: 471 Lý Thái Tổ, thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0988.293.603.
Sản phẩm sản xuất: nước mắm.
Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

BINH MINH FISH SAUCE BUSINESS HOUSE 
Address: 471 Ly Thai To, Tam Tan Village, Tan Tien Commune,
LaGi Town, Binh Thuan Province 
Phone: 0988.293.603.
Manufacturing products: Fish Sauce.
The facility is certi�ied to meet the conditions to ensure food safety.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.
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 Bình Thuận là thủ phủ thanh long lớn nhất cả nước với diện tích khoảng 27 ngàn ha, với 
sản lượng trên 600 ngàn tấn/năm. Ngoài tiêu thụ trong nước, thanh long Bình Thuận đã xuất 
khẩu nhiều nước trên thế giới như: Trung Quốc, các nước Châu Á, Châu Âu, Mỹ... Từ năm 2006, 
Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Quyết định ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc 
gia tên gọi xuất xứ hàng hóa “thanh long Bình Thuận”. Hiện chỉ dẫn địa lý “Thanh long Bình 
Thuận” đã được Liên minh Châu Âu (EU) bảo hộ. Đồng thời, hình ảnh và nhãn hiệu “Bình Thuận 
DRAGON FRUIT" đã được 13 quốc gia, vùng lãnh thổ (Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Singapore và Thái Lan) đồng ý bảo hộ. 
 Quả thanh long có nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe: Hàm lượng vitamin dồi dào, 
thành phần nước chiếm đến 87,6%, Vitamin A ở dạng carotene là chất cần thiết cho võng mạc, 
độ sáng và tầm nhìn của mắt, giải pháp ngừa cận thị ở trẻ em và giảm lão hóa mắt ở những người 
lớn tuổi. Trái Thanh Long chính là cứu tinh giúp giữ ẩm cho làn da, giúp da mịn màng hơn, giảm 
bớt hiện tượng da khô nứt, sừng hóa và lão hóa, giữ cho làn da có vẻ đẹp trẻ trung tươi mát. Với 
lượng chất xơ cao, thanh long giúp giảm lượng cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt trong 
cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong quả thanh long có thể giúp ổn định lượng đường trong 
máu bằng cách ức chế lượng đường tăng cao. Chính vì thế nên thanh long được đánh giá là rất 
tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Chất nhầy trong quả thanh long giúp làm giảm choles-
terol của thức ăn và muối mật. Do đó, đây chính là thực phẩm vàng đối với những người mập phì, 
người có hàm lượng cholesterol, huyết áp tăng cao. Thành phần Thanh long còn có Lycopene, là 
một chất chống ôxy hoá thiên nhiên, có thể chống ung thư, bệnh tim và làm giảm huyết áp, có lợi 
cho sức khoẻ. Ngoài những đặc tính, thành phần dinh dưỡng như thanh long trồng tại các vùng 
khác, thanh long Bình Thuận có những điểm nổi bậc riêng như mẫu mã đẹp, chất lượng và độ 
ngọt cao hơn nên được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. 
 Bên cạnh việc tiêu thụ quả tươi, thanh long Bình Thuận được chế biến thành nhiều dạng 
sản phẩm như: thanh long sấy, nước ép, rượu vang, kẹo, siro,...nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế. Sản phẩm chế biến thanh long Bình Thuận vẫn 
giữ được những thành phần và dinh dưỡng cơ bản của thanh long tươi, đảm bảo chất lượng an 
toàn thực phẩm, mẫu mã đẹp rất phù hợp để làm quà tặng cho người thân, bạn bè mỗi khi du 
khách có dịp ghé thăm Bình Thuận.

 Binh Thuan is the largest dragon fruit hub in the country, covering an area of about 27 
thousand hectares, with an annual yield of over 600 thousand tons. In addition to domestic 
consumption, Binh Thuan's dragon fruit has been exported to various countries worldwide, 
including China, various Asian and European nations, and the United States. Since 2006, the 
National Of�ice of Intellectual Property - Ministry of Science and Technology has issued a Deci-
sion to recognize the origin of the goods "Binh Thuan dragon fruit" in the national register. 
Currently, the geographical indication "Binh Thuan Dragon Fruit" is protected by the European 
Union (EU). Moreover, the image and trademark "Binh Thuan DRAGON FRUIT" have been 
agreed upon for protection by 13 countries and territories (the United States, the United King-
dom, Germany, France, the Netherlands, Japan, South Korea, China, Malaysia, Indonesia, Taiwan, 
Singapore, and Thailand)
 Dragon fruit is rich in bene�icial nutrients for health: It has abundant vitamin content, 
with water making up to 87.6%, and Vitamin A in the form of carotene, which is essential for the 
retina, brightness, and vision of the eyes. It serves as a preventive solution for myopia in 
children and reduces eye aging in adults. Dragon fruit is a savior for maintaining skin moisture, 
providing a smoother complexion, reducing dryness, cracking, horniness, and aging of the skin, 
giving it a youthful and fresh appearance. With a high �iber content, dragon fruit helps reduce 
bad cholesterol and increase good cholesterol levels in the body. Moreover, the �iber in dragon 
fruit can help stabilize blood sugar levels by inhibiting spikes in sugar levels. Therefore, dragon 
fruit is highly regarded as bene�icial for diabetes patients. The mucilage in dragon fruit helps 
reduce cholesterol from food and bile salts. Thus, it is considered a golden food for those who 
are overweight, have high cholesterol levels, and high blood pressure. Dragon fruit also contains 
Lycopene, a natural antioxidant that can help prevent cancer, heart disease, and lower blood 
pressure, contributing to overall health. In addition to these qualities, the nutritional composi-
tion of dragon fruit grown in different regions, Binh Thuan dragon fruit stands out with its beau-
tiful appearance, high quality, and sweetness, earning high praise from customers both domesti-
cally and internationally.
 In addition to consuming fresh fruit, Binh Thuan dragon fruit is processed into various 
products such as dried dragon fruit, juice, wine, candy, syrup, etc., to meet the increasingly 
diverse needs of customers both domestically and internationally. Processed Binh Thuan 
dragon fruit products still retain the essential components and nutritional value of fresh dragon 
fruit, ensuring food safety and offering aesthetically pleasing designs. They are highly suitable 
as gifts for friends and family whenever visitors have the opportunity to visit Binh Thuan.

SẢN PHẨM THanh long
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CÔNG TY TNHH NƯỚC ÉP PHÚC HÀ
Địa chỉ: Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0962.923.639
Email: phuchacorp@gmail.com.
             lethinguyenha339@gmail
Sản phẩm sản xuất: nước ép thanh long
Công ty được chứng nhận HACCP và chứng nhận HALAL  
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Nước cốt thanh long đỏ lên men Prosperous.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Nước cốt thanh long đỏ lên men Prosperous.

PHUC HA JUICE COMPANY LIMITED 
Address: Hai Xuan Village, Hai Ninh Commune, 
                  Bac Binh District, Binh Thuan Province 
Phone: 0962.923.639; 
Email: phuchacorp@gmail.com
             lethinguyenha339@gmail
Manufacturing products: Dragon fruit juice 
The company is certi�ied HACCP and HALAL standard
OCOP certi�ied product:  (Thinh Vuong) Prosperous Fermented red Dragon fruit juice.
Typical rural industrial products (Thinh Vuong) Prosperous Fermented 
red Dragon fruit juice.

CÔNG TY TNHH NƯỚC ÉP PHÚC HÀ
PHUC HA JUICE COMPANY LIMITED
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HOA LE CLEAN DRAGON COOPERATIVE 
Address: No.67 Nguyen Van Troi Street, Na Boi Quarter, Ma Lam Town,
Ham Thuan Bac district, Binh Thuan Province
Phone: 0916.656.056; 
Email: htxthanhlongsachhoale@gmail.com
Website: https://thanhlongsachhoale.com
Manufacturing products:  Dragon fruit juice, wine, dried Dragon fruit, 
candy, jam, Dragon fruit ice cream 
The cooperative is VietGap certi�ied, ensuring food safety
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.
OCOP certi�ied product:  Dragon Fruit Ice Cream, Dragon Fruit Wine.
Typical rural industrial products:  Dragon Fruit Wine

HỢP TÁC XÃ  THANH LONG SẠCH HÒA LỆ
Địa chỉ: Số 67, đường Nguyễn Văn Trỗi, KP Nà Bồi, TT Ma Lâm, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0916.656.056; Email: htxthanhlongsachhoale@gmail.com
Website: https://thanhlongsachhoale.com
Sản phẩm sản xuất: nước ép, rượu thanh long, thanh long sấy, kẹo, mức, kem thanh long
Hợp tác xã được chứng nhận VietGAP, đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Kem Thanh long, Rượu đế thanh long. 
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: rượu thanh long

HỢP TÁC XÃ THANH LONG sạch hoà lệ
HOA LE CLEAN DRAGON COOPERATIVE 
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HỢP TÁC XÃ THANH LONG HÀM ĐỨC
Địa chỉ:  Thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0917.096.827; Email: htxthanhlonghamduc@gmail.com
Website: http://ruouvangthanhlong.com.
Sản phẩm sản xuất: rượu vang thanh long
Hợp tác xã được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Rượu vang thanh long đỏ và Rượu vang thanh long trắng.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Rượu vang thanh long đỏ
và Rượu vang thanh long trắng.

HAM DUC THANH LONG COOPERATIVE 
Address: Village 1, Ham Duc commune, Ham Thuan Bac district, Binh Thuan province 
Phone  : 0917.096.827; 
Email: htxthanhlonghamduc@gmail.com
Website: http://ruouvangthanhlong.com.
Manufacturing products: Dragon fruit wine 
The cooperative is VietGap certi�ied, ensuring food safety
OCOP certi�ied product:  Red Dragon Fruit Wine and White Dragon Fruit Wine.
Typical rural industrial products: Red Dragon Fruit Wine and White Dragon Fruit Wine.

HỢP TÁC XÃ THANH LONG HÀM ĐỨC
HAM DUC THANH LONG COOPERATIVE 
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CƠ SỞ SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẢO LONG BÌNH THUẬN 
Địa chỉ: Số 2/11, tổ Nhà Trường, khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0868.959.597
Sản phẩm sản xuất: nước ép thanh long
Cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Nước ép thanh long Bảo Long.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Nước ép thanh long Bảo Long.

BAO LONG BINH THUAN MANUFACTURING- TRADING-SERVICE FACILITY
Address: No. 2/11, Nha Truong Group, Phu An Quarter, Phu Long Town, 
Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province 
Phone: 0868.959.597.
Manufacturing products: Dragon fruit juice
The facility is certi�ied to meet the conditions to ensure food safety.
OCOP certi�ied product:  Bao Long Dragon Fruit Juice 
Typical rural industrial products:  Bao Long Dragon Fruit Juice

Cơ sở sản xuất – thương mại
dịch vụ Bảo Long Bình Thuận 
Bao Long Binh Thuan Manufacturing

Trading-Service Facility
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CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KIM HẢI TẠI BÌNH THUẬN
Địa chỉ: Thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0906.856.147
Email: sales@afruit.com.vn
Website: https://www.afruit.com.vn.
Sản phẩm sản xuất: Thanh long sấy dẻo, nước ép, kẹo thanh long
Công ty được chứng nhận GlobalGAP, đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toan. 
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Thanh long sấy dẻo.

BRANCH OF KIM HAI FOOD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED IN BINH THUAN
Address: Lap Phuoc Village, Tan Lap Commune, Ham Tan District, Binh Thuan Province 
Phone: 0906.856.147: 
Email: sales@afruit.com.vn
Website: https://www.afruit.com.vn.
Manufacturing products: Dried Dragon fruit, Dragon fruit juice and candy 
The company is certi�ied by GlobalGAP standard, quali�ied to ensure food safety.
The product is certi�ied for a safe food supply chain. 
Typical rural industrial products:  Dried Dragon fruit.
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CÔNG TY TNHH TMDV XNK BÉ DŨNG
Địa chỉ: Thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0913.649.906
Email: thanhlongbedung@gmail
Website: https://www.bedungsaydeobinhthuan.com.vn.
Sản phẩm sản xuất: thanh long sấy dẻo
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: thanh long ruột trắng, ruột đỏ sấy dẻo.

BE DUNG IMPORT-EXPORT TRADING SERVICE COMPANY LIMITED 
Address: Dai Thanh Village, Muong Man Commune, Ham Thuan Nam District, 
Binh Thuan Province 
Phone: 0913.649.906
Email: thanhlongbedung@gmail
Website: https://www.bedungsaydeobinhthuan.com.vn.
Manufacturing products:  Dried Dragon fruit 
The company is certi�ied by the HACCP standard.
OCOP certi�ied product:  Dried white and red �lesh Dragon fruit.
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CÔNG TY TNHH HẢI NAM - OKINAWA
HAI NAM – OKINAWA COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH HẢI NAM - OKINAWA
Địa chỉ       : Kp 5, Phường. Phú Hài, Thành Phố
                      Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0906.64.55.21
Email          : hainam-okinawa@rongnho.com.vn; 
Website     : https://www.rongnho.com.vn.
Sản phẩm sản xuất: Rong nho và Rong nho muối.
Sản phẩm được chứng nhận Chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn.   
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm chứng nhận OCOP:
Rong nho và Rong nho muối. 

HAI NAM – OKINAWA COMPANY LIMITED 
Address: Quarter 5, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, 
                  Binh Thuan Province
Phone     : 0906.64.55.21; 
Email    : hainam-okinawa@rongnho.com.vn; 
Website: https://www.rongnho.com.vn.
Manufacturing products: 
Sea grapes and Salted grapes seaweed.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.
The company is certi�ied by the HACCP standard.
OCOP certi�ied product: 
Sea grapes and Salted grapes seaweed.

8584



HỘ KINH DOANH HOA SEN PHAN THIẾT
Địa chỉ: Thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết,
                tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0942.561.168
Email: hoasen@tuongviethoasen.vn
Website: https://tuongviethoasen.vn.
Sản phẩm sản xuất: tương ớt, tương cà và tương đen
Sơ cở được chứng nhận HACCP. 
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: 
Tương ớt - Tương Việt Hoa Sen.

HOA SEN PHAN THIET BUSINESS HOUSE
Address: Tien Hoa Village, Tien Thanh Commune, 
                  Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Phone: 0942.561.168
Email: hoasen@tuongviethoasen.vn
Website: https://tuongviethoasen.vn.
Manufacturing products: chili sauce, ketchup and black sauce
The facility is certi�ied by the HACCP standard.
Typical rural industrial products: Chili sauce - Viet Hoa Sen Sauce

HỘ KINH DOANH HOA SEN PHAN THIẾT
HOA SEN PHAN THIET BUSINESS HOUSE
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CÔNG TY TNHH SX TMDV COVINEST
COVINEST PRODUCTION, TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED 

COVINEST PRODUCTION, TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED 
Address: 99 Vo Huu, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province 
Phone: 0933.999.498; 
Email: covinestpt@gmail.com
Website: https://covinest.com
Manufacturing products: Re�ined bird’s nest
The company is certi�ied by ISO standard. 
OCOP certi�ied product: Covinest premium bird’s nest.

CÔNG TY TNHH SX TMDV COVINEST
Địa chỉ: 99 Võ Hữu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0933.999.498; Email: covinestpt@gmail.com
Website: https://covinest.com
Sản phẩm sản xuất: yến tinh chế
Công ty được chứng nhận ISO. 
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Yến sào cao cấp Covinest.
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CƠ SỞ XAY XÁT LƯƠNG THỰC MỸ PHỐ
MY PHO FOOD MILLING FACILITY

CƠ SỞ XAY XÁT LƯƠNG THỰC MỸ PHỐ
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc,
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0913.313.548.
Sản phẩm sản xuất: gạo
Cơ sở được chứng nhận VietGAP, HACCP
Sản phẩm được xác nhận: 
Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Sản phẩm chứng nhận OCOP: gạo Mỹ Phố.

MY PHO FOOD MILLING FACILITY 
Address: Hamlet 4, Lac Tri village, Phu Lac Commune,
Tuy Phong District, Binh Thuan Province.
Phone: 0913.313.548.
Manufacturing products: Rice
The facility is certi�ied by VietGAP and HACCP standard
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain
OCOP certi�ied product:  My Pho rice.

huyện
TUY PHONG
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DNTN LIÊN HẢO
LIEN HAO PRIVATE ENTERPRISE 

DNTN LIÊN HẢO
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0986.839.753; Email: dntnlienhao@gmail.com
Website: http://mutromvinhhao.com.
Sản phẩm sản xuất: mủ trôm
Doanh nghiệp được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

LIEN HAO PRIVATE ENTERPRISE 
Address:  Quarter 5, Lien Huong Town, Tuy Phong District, Binh Thuan Province 
Phone  : 0986.839.753; 
Email: dntnlienhao@gmail.com
Website: http://mutromvinhhao.com.
Manufacturing products: Trom latex
Certi�ied business quali�ied to ensure food safety.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain.
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CÔNG TY TNHH SX-TM-DV A HÙNG 
A HUNG PRODUCTION-TRADE-SERVICE COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV A HÙNG 
Địa chỉ:  Thôn Đa Kim, Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0974.905.909; Email: congtytnhhahung2010@gmail.com
Website: www.sauriengahung.com.
Sản phẩm sản xuất: Sầu riêng đông lạnh
Công ty được chứng nhận HACCP, ISO 
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 
Sản phẩm chứng nhận OCOP: sầu riêng cấp đông không hạt.

 A HUNG PRODUCTION-TRADE-SERVICE COMPANY LIMITED 
Address: Da Kim Village, Da Mi, Ham Thuan Bac, Binh Thuan Province
Phone: 0974.905.909; 
Email: congtytnhhahung2010@gmail.com
Website: www.sauriengahung.com.
Manufacturing products: Frozen durian
The company is certi�ied by the HACCP and ISO standard
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain. 
OCOP certi�ied product:  Seedless frozen durian.
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CÔNG TY TNHH MUỐI VÀ THƯƠNG MẠI GIA THỊNH
GIA THINH SALT AND TRADING COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH MUỐI VÀ THƯƠNG MẠI GIA THỊNH
Địa chỉ: Thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0918.921.025; Email: nguyenthihongvan@giathinhfood.com
Website: http://giathinhfood.com.
Sản phẩm sản xuất: hạt nêm
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Hạt nêm rau củ nấm đông cô.

GIA THINH SALT AND TRADING COMPANY LIMITED 
Address: Thanh Phong Village, Tan Thuan Com, Ham Thuan Nam Dist, Binh Thuan Pro
Phone: 0918.921.025; 
Email: nguyenthihongvan@giathinhfood.com
Website: http://giathinhfood.com.
Manufacturing products: seasoning seeds
The company is certi�ied by the HACCP standard.
Typical rural industrial products:  Shiitake mushroom vegetable seasoning.
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PHAN THI LAN BUSINESS HOUSEHOLD 
Address: Village 3, Duc Binh Commune, Tanh Linh District, Binh Thuan Province 
Phone: 0252.47621207.
Manufacturing products: Rice
The facility is certi�ied by VietGAP standard.
OCOP certi�ied product: Duc Lan Rice

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ LAN
Địa chỉ: Thôn 3, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.47621207.
Sản phẩm sản xuất: gạo
Cơ sở được chứng nhận VietGAP.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Gạo Đức Lan

huyện
tánh linh
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huyện
đức linh
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CÔNG TY TNHH MTV NĂM TRANG
Địa chỉ: Tổ 10, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0903.462.554.
Sản phẩm sản xuất: hạt điều rang muối, kẹo hạt điều.
Công ty được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Kẹo hạt điều thập cẩm."

NAM TRANG ONE MEMBER LLC 
Address: Group 10, Dong Ha Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province 
Phone: 0903.462.554.
Manufacturing products: Salted roasted cashews, cashew candy.
The company is certi�ied to meet food safety conditions.
OCOP certi�ied product:  Mixed cashew candy.
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CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA TIẾN
Địa chỉ: Tổ 1, thôn 1, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0937.145.789;
Email: tiengiahoangnguyen@gmail.com
Website: http://hoanggiatien.com.
Sản phẩm sản xuất: hạt điều rang muối.
Cơ sở được chứng nhận HACCP
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 
Sản phẩm chứng nhận OCOP: hạt điều rang muối.

HOANG GIA TIEN COMPANY LIMITED
Address: Group 1, Village 1, Duc Hanh Commune, Duc Linh District, 
Binh Thuan Province 
Phone: 0937.145.789; 
Email: tiengiahoangnguyen@gmail.com
Website: http://hoanggiatien.com.
Manufacturing products: Salted roasted cashews.
The facility is certi�ied by the HACCP standard
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain. 
OCOP certi�ied product:  Salted roasted cashews.

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA TIẾN
HOANG GIA TIEN COMPANY LIMITED
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BRANCH OF DAI NHAT PHAT PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED 
Address:  Village 6, Me Pu Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province 
Phone: 0905.857.273.
Manufacturing products: Rice
The company is certi�ied by the HACCP standard.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain. 
OCOP certi�ied product:  Thuong Dien Rice.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI NHẬT PHÁT
Địa chỉ: Thôn 6, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0905.857.273.
Sản phẩm sản xuất: gạo
Công ty được chứng nhận HACCP.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Gạo Thượng Điền.



CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TAFA VIỆT
TAFA VIỆT LIVESTOCK COMPANY LIMITED
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TAFA VIỆT LIVESTOCK COMPANY LIMITED 
Address: Village 1, Tra Tan Commune, Duc Linh District, Binh Thuan Province 
Phone: 0916.550.805            -            Email: hello@tafaviet.com.vn
Website: https://tafaviet.com.vn.
Manufacturing products:  fresh chicken eggs, grilled chicken eggs.
The company is certi�ied by VietGAP, ISO standard.
Products are certi�ied for Safe Food Supply Chain. 
OCOP certi�ied product:  TAFA Grilled chicken eggs, TAFA fresh chicken eggs.

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TAFA VIỆT
Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0916.550.805         -            Email: hello@tafaviet.com.vn
Website: https://tafaviet.com.vn.
Sản phẩm sản xuất: trứng gà tươi, trứng gà nướng.
Công ty được chứng nhận VietGAHP, ISO.
Sản phẩm được xác nhận Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 
Sản phẩm chứng nhận OCOP: Trứng Gà nướng TAFA, Trứng Gà tươi TAFA."
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Giới thiệu về Bình Thuận
Sản phẩm thuỷ sản và nước mắm
Thành phố Phan Thiết
Công ty TNHH Seagull
Công ty TNHH Cá Đen
Công ty Cổ phần chế biến và xuất khẩu nước mắm Phan Thiết - Mũi Né
Công ty TNHH nước mắm Mai Hương
Hộ kinh doanh nước mắm Quang Long
Công ty TNHH Toàn Hương Phan Thiết
Hộ kinh doanh Nam Thạnh Hương
Công ty Cổ phẩn XNK Nam Hoàng Phát
Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai
Cơ sở sản xuất nước mắm Hoàng Ngư
Công ty Cổ phần nước mắm Phan Thiết 
Cơ sở Dì Mười Tiếp 
Hộ kinh doanh Ngọc Định
Công ty TNHH Bùi Quỳnh Hương 
Công ty TNHH SXTM và DV Hương Trung
Cơ sở Biển Rạng
Xưởng sản xuất và đóng gói nước mắm Phan Thiết HT
Công ty THNN sản xuất thương mại dịch vụ khách sạn Hải Thành
Công ty TNHH Hải Nam
Công ty TNHH TM Chế biến hải sản Đầm Sen
Công ty TNHH Mười Tuyền
Điểm KD - Công ty TNHH MTV hải sản Phan Thiết
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Cơ sở Hồng Hương 
Huyện Tuy Phong
Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang 
Chi nhánh Công ty cổ phần nước mắm ORIN tại Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Chi nhánh công ty cổ phần LAVELA tại Bình Thuận
Thị xã La Gi
Hộ kinh doanh nước mắm Bình Minh 
Sản phẩm Thanh Long
Huyện Bắc Bình
Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà
Huyện Hàm Thuận Bắc
Hợp tác xã  Thanh long sạch Hòa Lệ
Hợp tác xã Thanh long Hàm Đức
Cơ sở sản xuất – thương mại - dịch vụ Bảo Long Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Kim Hải tại Bình Thuận
Công ty TNHH TMDV XNK Bé Dũng
Các sản phẩm khác
Công ty TNHH Hải Nam - Okinawa
Hộ kinh doanh Hoa Sen Phan Thiết
Công ty TNHH SX TMDV Covinest
Cơ sở xay xát lương thực Mỹ Phố
DNTN Liên Hảo
Công ty TNHH TMDV A Hùng
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ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM VÀ THỦY SẢN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 512B Thủ Khoa Huân - P. Thanh Hải - TP. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
Sđt: 0252.3710171; website: https://chicucqlclnlts.binhthuan.gov.vn/

Công ty TNHH Muối và Thương mại Gia Thịnh 
Huyện Tánh Linh
Hộ kinh doanh Phan Thị Lan
Huyện Đức Linh
Công ty TNHH MTV Năm Trang
Công ty TNHH Hoàng Gia Tiến
Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Đại Nhật Phát
Công ty TNHH Chăn Nuôi TAFA Việt


